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Tóm tắt
Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01GTGT) cho biết tình hình phát sinh giá trị 
hàng hóa dịch vụ, thuế mua vào và giá trị hàng hóa dịch vụ, thuế bán ra 
trong kỳ, (được áp dụng với đơn vị tính thuế theo phương pháp khấu trừ), 
từ đó xác định chênh lệch giữa số thuế đầu vào được khấu trừ và thuế đầu 
ra phải nộp. Đối với các đơn vị mà nguồn các yếu tố đầu vào không chỉ có 
mua nội địa mà còn có các tình huống là hàng mua theo hình thức nhập 
khẩu, khi lập tờ khai thuế 01GTGT có một số vấn đề đang được hiểu và 
vận dụng thực tế khác nhau.
Từ khóa: thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế giá trị gia tăng, hàng hóa dịch 
vụ nhập khẩu.
Abstract
01 VAT report showing the amount of input 01 VAT and value of purchased 
goods and services, the amount of output 01 VAT and amount of sold 
goods and services in the period (following the deduct method), thereby de
termining the difference between the deductible input tax amount and the 
payable output tax amount. When making a value-added tax report, for the 
companies not only domestical purchasing, but also importing, sometimes 
there are some difference ways to understand and make the data.
Key words: 01 VAT, 01 VAT report, imported goods.
JEL: M40, M41, M49, H29.

K
hi đơn vị thực hiện các 
hoạt động trong nền kinh tế 
sẽ có các hoạt động phát 
sinh như hoạt động mua các yếu tố 

đầu vào và bán các yếu tố đầu ra, do 
vậy sẽ phát sinh loại thuế là thuế 
01GTGT. Theo phương pháp tính và 
kê khai thuế 01GTGT, đơn vị đăng 
ký với cơ quan quản lý thì đơn vị sẽ 
lập tờ khai, theo các mẫu khác nhau: 
nếu đăng ký theo phương pháp khấu 
trừ thì đơn vị sẽ lập tờ khai thuế 
01GTGT theo mẫu 01GTGT; còn 
nếu đăng ký theo phương pháp trực 
tiếp thì đơn vị sẽ lập tờ khai thuế 
01GTGT theo mẫu 04GTGT.

Quy định hiện nay, các đơn vị 
được lựa chọn phương pháp kê khai 
tính thuế, tuy nhiên trên thực tế thì 

các đơn vị lựa chọn phương pháp 
khấu trừ phổ biến hơn. Trên thực tế, 
với các tình huống hàng nhập khẩu, 
việc lập tờ khai thuế 01GTGT theo 
phương pháp khấu trừ 01GTGT có 
nhiều cách xử lý thông tin và phản 
ánh trên tờ khai theo các cách hiểu 
khác nhau. Cụ thể có các tình huống 
sau đây:

Trường hợp 1, về kết cấu các 
chỉ tiêu trong tờ khai theo mẫu 
Thông tư 80/2021/TT-BTC

Thong tư 80/2021/TT-BTC ngày 
29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật 
Quản lý thuế và Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

*Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý thuế. 
Thông tư này hướng dẫn cho các đơn 
vị trong nhiều nội dung quản lý thuế, 
trong đó có nội dung về tờ khai thuế 
01GTGT theo phương pháp khấu 
trừ. Trong tờ khai có nhiều điểm thay 
đổi so với mẫu tờ khai được áp dụng 
theo Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Phần theo dõi hàng hóa và thuế 
01GTGT cho hàng hóa dịch vụ mua 
vào trên tờ khai 01GTGT theo 
Thông tư 26/2015/TT-BTC, sử dụng 
các mã chỉ tiêu 23, 24,25.

Phần theo dõi hàng hóa và thuế 
01GTGT cho hàng hóa dịch vụ mua 
vào trên tờ khai 01GTGT theo 
Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Trong mẫu tờ khai 01GTGT 
theo Thông tư 80/2021/TT-BTC vẫn 
sử dụng các mã chỉ tiêu 23, 24, 25. 
Ngoài ra, để chi tiết cho nguồn gốc 
hàng hóa dịch vụ đầu vào tờ khai 
theo hướng dẫn của Thông tư 
80/2021/TT-BTC đã bổ sung thêm 
mã chì tiêu 23a, 24a. Điều này 
phù hợp với nội dung quản lý 
phần thuế đầu vào, đối với hàng hóa 
nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo phụ lục của 
Thông tư 80/2021/TT-BTC cho tờ 
khai 01GTGT có hướng dẫn cho các 
nội dung mã chỉ tiêu của tờ khai 
nhưng chưa hướng dẫn cụ thể cho 02 
mã chỉ tiêu mới là 23a và 24a. Điều
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(Nguồn: Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Ké khai thne GTCT phai BỌP X|áa rack aka MÓC
H1OJ hoa. dph TO iHHDVi maaĩao trong lọ
Gá m rò ttaãẻ GTGT cua bang hoi <hch TO Bua '-ao (24)
Tồng to thuê GĨGĨ đuọc khiù trá ký MV (25]
Hang hoa. dịch Tụ ban ra trong kỳ
Hàof hóa. dỆh hác ra khcmf chm thoe GTGT E3
Hãng hòa, đỆhvụlsán ra dúu thue GTGT (P~=p9HJCH32H3iaì Ỉ1SMUH33I) m P»1
Hăng hoa, dkh 'Tí bÓB ra chõ> thuê mat 0*. IU
Hang hoi. dạch vụ bán ra dsu thuê mát 5% iEi (31)
Hang boá.dkh TO ban ra cháu thue mat 10* . i^i 133)
Hang ho*. Ạch TO bán ra không tinh thuê E23
Tong dotth tho ra ".hue GTGT cùa HHDV ban ra aMMMHPT; [35M24B EJ )35)
Thuẽ GTGT plat arab trong ký ([3<)-p5H2ĩD ______ _ ____________________ [34]

(Nguồn: Thông tư 26/2015/TT-BTC)

c Kê khai thuê giá trị gia tăng phái nộp ngân vách nha nuớc
I Hang hoi, dịch vụ mua vào trong kỳ
1 Gia tn va thuế gra tri grating cùa hãng bóa, Ạch TO tnua rao (’31 [241

Ttoag đổ háng hóa, &ch TO nhíp kháu 123*1 [21*1
2 Thuế gia tn gra ting ctìa hang hóa, dKh TO mua vâa dtrợc kháu trtrký nay 125]
II Hang hoa. dịch vụ bàn ra trong kỳ
1 Hãng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuê giá tri gia tang [24]
2 Hãng hoa. dịch vụ bán ra chịu thuê giá tr[ gia tang 

([27]-{2»l-[3e]H32b[32al;[2«H3ip[33D P71 (2»l
a Hang hca, diđi vu ban ra chiu thuẽ sust 0% [191
b Hang hoa, dịch TO bán ra chiu thuế suit 5% [301 [31]
c Hàng hùi dịch TO bán ta chiu thuê suit 10% [32] [33]
d Háng hoa. dtch TO ban ra không tinh thu? ,(32*1
3 lõng doanh thu va thuê gia trị gia tang cũ* hang boa. dịch TO ban ra 

(I34H2»H271;P6HMB [34] 1351
m Thuế giá trị gia tăng phát ánh trong kỹ ((3tỊ-(3SỊ-p5Ị) ______ ____ ____________ [34]

này dẫn đến, có những cách hiểu 
khác nhau khi phản ánh chỉ tiêu này, 
cụ thể là giá trị cho chỉ tiêu 23a với 
thông tin tham chiếu thì nội dung 
cho 23a chi tiết cho 23: giá trị hàng 
hóa dịch vụ mua vào từ nguồn nhập 
khẩu. Vậy thông tin này lấy theo giá 
trị tính thuế trên tờ khai thông quan 
hàng nhập khẩu hay dựa vào giá mua 
trên hóa đơn thương mại từ nhà cung 
cap (commercial invoice), sau khi 
quy đổi theo tỷ giá bán của ngân 
hàng thương mại. Mỗi cách phản ánh 
chi tiêu cũng có hướng tiếp cận lý 
giải khác nhau.

Cách thứ nhất là, do phần thuế 
01GTGT phát sinh dựa trên giá trị 
tính thuế, do vậy 02 chỉ tiêu này đi 
song hành với nhau.

Cách thứ hai là, được bám vào 
tên của chỉ tiêu: “giá trị hàng hóa 

dịch vụ mua vào” nên kế toán dựa 
vào hóa đơn nhận từ phía nhà cung 
cấp để ghi nhận cho chỉ tiêu”.

Mặc dù, chỉ tiêu này không làm 
thay đổi nghĩa vụ thuế của đơn vị 
trên tờ khai, tuy nhiên các giá trị 
trên tờ khai sẽ thay đổi theo các 
cách hiểu.

Trường hợp 2, vấn đề về hoàn 
thuế hàng nhập khẩu trong trường 

họp nợ CO
Đối với đơn vị có nguồn hàng 

nhập khẩu nhưng bộ hồ sơ thông 
quan còn thiếu co (Certificate of 
Original - Giấy Chứng nhận nguồn 
gốc xuất xứ), nhưng có cam kết sẽ bổ 
sung hồ sơ, khi làm thủ tục thông 
quan đơn vị sẽ phải chịu khoản thuế 
nhập khâu điều này sẽ làm thay đổi 
số thuế 01GTGT đầu vào. Có thể so 
sánh giữa 02 trường hợp không phát 

sinh và có phát sinh thuế nhập khẩu:
Thứ nhất, nếu đơn vị có CO

Giả sử hàng hóa có giá tính thuế 
là 100 triệu thì các khoản chỉ tiêu 
tiếp theo như sau:

-Thuế 01GTGT 10%: 10 triệu.
- Đơn vị thực hiện khấu trừ VAT 

đầu vào Quý 1/2022 là 10 triệu.
Thứ hai, nếu không có CO/đơn vị 

nợ CO
Giả sử hàng hóa có giá tính thuế 

là 100 triệu thì các khoản chỉ tiêu 
tiếp theo như sau:

- Thuế nhập khấu (giả sử mặt 
hàng của đơn vị đang chịu mức thuế 
suất 20%): 20 triệu.

- Thuế 01GTGT 10%: 12 triệu.
- Đơn vị thực hiện khấu trừ VAT 

đầu vào Quý 1/2022 là 12 triệu.
Ví du: Vào ngày 20/03/2022, 

đơn vị nhập hàng do chưa có co 
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đơn vị thuộc diện phải áp thuế nhập 
khẩu. Đến ngày 05/05/2022, (qua 
kỳ kê khai thuế của Quý 1/2022), 
đơn vị xuất trình co và làm thủ tục 
hoàn thuế cho hàng nhập khẩu. Trên 
quyết định và thông báo hoàn thuế 
thể hiện số thuế được hoàn: thuế 
nhập khẩu là 20 triệu; thuế 01GTGT 
là 2 triệu; tổng cộng 22 triệu. Vậy 
trường hợp này, kế toán sẽ hạch 
toán và lập tờ khai thuế 01GTGT 
như thế nào?

Hiện nay có 02 hướng xử lý 
như sau:

Cách thứ nhất, kế toán xử lý 
theo đúng trình tự thời gian nghiệp 
vụ diễn ra. Quý 1 kế toán sẽ căn cứ 
vào bộ chứng từ nhập khẩu để lập 
tờ khai cho Quý 1, (trên tờ khai vẫn 
đủ số thuế theo giá tính thuế 
01GTGT bao gồm thuế nhập khẩu). 
Sau khi đơn vị nhận được số thuế 
được hoàn vào ngày 05/05/2022, kế 
toán căn cứ vào số thuế được hoàn 
thực hiện lập tờ khai bổ sung cho 
Quý 1/2022 và căn cứ vào kết quả 
chênh lệch trên phần phụ lục 
KHBS, sẽ điều chỉnh vào tờ khai 
Quý 2/2022 (chỉ tiêu số 37). về 
phần hạch toán kế toán, cũng thực 
hiện giảm trừ vào kỳ phát sinh.

> Vào ngày 20/03/2022, kế toán 
phản ánh các nghiệp vụ:

- Giá trị hàng mua
Nợ TK1561 giá trị hàng mua theo 

hóa đơn thương mại kết hợp với tỷ 
giá bán của ngân hàng thương mại 
đơn vị mở tài khoản.

Có TK 331 giá trị hàng mua 
theo hóa đơn thương mại kết hợp với 
tỷ giá bán của ngân hàng thương mại 
đơn vị mở tài khoản

- Căn cứ trên tờ khai và chứng từ 
nộp thuế kế toán phản ánh:

• Thuế nhập khẩu:
Nợ TK 1561 20

Có TK 3333 20
• Thuế 01GTGT:
Nợ TK 1331 12

Có TK 33312 12
• Nộp các khoản thuế:
Nợ TK 3333 20
Nợ TK 33312 12

Có 1121 32
> Vào ngày 05/05/2022 khi có 

quyết định hoàn thuế
Kế toán sẽ điều chỉnh vào ngày 

phát sinh nghiệp vụ của Quý 1 (ngày 
hạch toán 20/03/2022):

• Phần thuế nhập khẩu được hoàn 
Nợ TK 3333 20 (số thuế nhập 

khẩu được hoàn)
Có TK 1561/632 20 (theo 

phần hàng đã nhập)
• Phần thuế 01GTGT được hoàn 
Nợ TK 33312 2

Có TK 1331 2 (số thuế 
01GTGT được hoàn - khớp với phần 
chênh lệch trên tờ khai bổ sung Quý 
1/2022 - khớp với mã chỉ tiêu 37 trên 
tờ khai của kỳ hoàn thuế Quý 
2/2022).

• Khi nhận hoàn thuế:
Nợ 1121 22

Có TK 3333 20
Có TK 33312 2

Cách thứ hai, kế toán không lập 
tờ khai bổ sung cho Quý 1/2022

Vào ngày 20/03/2022, kế toán 
phản ánh các nghiệp vụ:

- Giá trị hàng mua
Nợ TK1561: giá trị hàng mua 

theo hóa đơn thương mại kết hợp với 
tỷ giá bán của ngân hàng thương mại 
đơn vị mở tài khoản.

Có TK 331: giá trị hàng 
mua theo hóa đơn thương mại kết 
hợp với tỷ giá bán của ngân hàng 
thương mại đơn vị mở tài khoản.

- Căn cứ trên tờ khai và chứng từ 
nộp thuế kế toán phản ánh:

• Thuế nhập khẩu:

Nợ TK 1561 20
Có TK 3333 20

•ThuếOlGTGT
Nợ TK 1331 12

Có TK 33312 12
• Nộp các khoản thuế
Nợ TK 3333 20
Nợ TK 33312 12

Có 1121 32
Vào ngày 05/05/2022 khi có 

quyết định hoàn thuế:
Kế toán sẽ điều chỉnh vào ngày 

thực hiện hoàn thuế (ngày hạch toán 
là 05/05/2022):

• Phần thuế nhập khẩu được hoàn
Nợ TK 3333 20 (số thuế nhập 

khẩu được hoàn)
Có TK 1561/632 20 (theo 

phần hàng đã nhập)
• Phần thuế 01GTGT được hoàn:
NỢTK33312 2

Có TK 1331 2 (số thuế 
01GTGT được hoàn - khớp với mã 
chỉ tiêu 37 trên tờ khai của kỳ hoàn 
thuế Quý 2/2022)

• Khi nhận hoàn thuế:
Nợ 1121 22

Có TK 3333 20
Có TK 33312 2

Với 02 cách hạch toán trên thì kết 
quả đem lại là phần nhận hoàn thuế, 
sẽ làm giàm số thuế 01GTGT đầu vào 
được khấu trừ của kỳ hiện tại. Tuy 
nhiên, với cách 01 thì bước điều chỉnh 
sẽ phức tạp hơn, (cần lập tờ khai bổ 
sung và đưa ngày điều chỉnh về ngày 
mua hàng hóa); cách thứ 2 thì đơn 
giản hơn nhưng số thuế được khấu trừ 
của Quý 1/2022 sẽ không chính xác.

Hiện nay, theo khảo sát sơ bộ từ 
cá nhân thì 02 cách giải quyết trên 
vẫn song song tồn tại, do trong chế 
độ kế toán chưa có phần hướng dẫn 
cho nội dung này.

Xem tiếp trang 112
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